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1. TÓM TẮT THỜI TIẾT THỦY VĂN TỪ THÁNG 01/2021 ĐẾN 

20/4/2021 

1.1. Tình hình thời tiết 

Trong tháng 01/2021, Thừa Thiên Huế chịu ảnh hưởng của 4 đợt không 

khí lạnh (KKL) và KKL tăng cường. Trong đó, đợt KKL tăng cường từ ngày 09 

-12/01 đã gây ra rét đậm cho vùng đồng bằng, Nam Đông và rét hại ở A Lưới. 

Đợt KKL tăng cường từ ngày 15-18/01 có cường độ mạnh nên đã gây mưa, mưa 

vừa cho khu vực. 

Tháng 02/2021, Thừa Thiên Huế chịu ảnh hưởng chủ yếu rìa phía nam và 

tây nam của KKL, trong đó có 2 đợt tăng cường vào các ngày 08-10/02 và 17-

19/02, những ngày còn lại ảnh hưởng của KKL suy yếu; ngoài ra một có số ngày 

chịu ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh thấp bị nén và đầy lên bởi các đợt KKL.  

Tháng 3/2021, Thừa Thiên Huế chịu ảnh hưởng chủ yếu rìa phía nam và 

tây nam của KKL, trong đó có 2 đợt tăng cường vào các ngày 02-03/3 và 21-

23/3 và một số ngày chịu ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh thấp bị nén và đầy 

lên bởi các đợt KKL này; những ngày cuối tháng ảnh hưởng của rìa đông nam 

vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng.  

Trong 20 ngày đầu tháng 4/2021, Thừa Thiên Huế chịu ảnh hưởng chủ 

yếu của KKL suy yếu và rìa nam rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ nên thời tiết 

chủ yếu đêm không mưa, ngày trời nắng; riêng những ngày rãnh thấp bị nén và 

đầy lên, vùng núi của tỉnh đã có mưa rào và dông rải rác. 

1.2. Thời tiết nguy hiểm 

1.2.1. Gió mùa Đông Bắc và rét: 

Tháng 01/2021, Thừa Thiên Huế chịu ảnh hưởng của 4 đợt KKL và KKL 

tăng cường. Trong đó có 2 đợt KKL và KKL tăng cường đã gây ra các đợt rét và 

rét đậm và gây mưa, mưa vừa: 

- Đợt 1: Từ ngày 01-20/01, do ảnh hưởng của KKL mạnh nên đã có rét 

đậm và rét hại kéo dài, nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng 9,8oC, Nam Đông 

11,5oC, A Lưới 8,9oC. 

- Đợt 2: Từ ngày 29-30/01, do ảnh hưởng của KKL mạnh, với nhiệt độ 

thấp nhất vùng đồng bằng 15,7oC, Nam Đông 15,4oC và A Lưới 14,5oC. 

 Tháng 02, địa phương chịu ảnh hưởng của 02 đợt KKL tăng cường: 
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           - Đợt 1: Từ ngày 08-10/02, do ảnh hưởng của KKL tăng cường nên tỉnh 

Thừa Thiên Huế đã có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa. Nhiệt độ 

thấp nhất trong đợt rét này tại Huế 13,0oC, A Lưới 11,0oC và Nam Đông 14,2oC. 

Đây cũng là giá trị nhiệt độ thấp nhất trong tháng 02 tại tỉnh. 

           - Đợt 2: Từ ngày 17-19/02, do ảnh hưởng của KKL tăng cường nên tại 

Thừa Thiên Huế có mưa rải rác, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong 

đợt rét này ở Huế 14,3oC, A Lưới 11,2oC và Nam Đông 14,2oC.  

 Tháng 3, địa phương chịu ảnh hưởng của 02 đợt KKL tăng cường: 

           - Đợt 1: Từ ngày 02-03/3, do ảnh hưởng của KKL tăng cường nên tỉnh 

Thừa Thiên Huế đã có mưa, mưa rào rải rác. KKL làm cho nền nhiệt độ cao nhất 

trong ngày giảm 8,0-10,0oC. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này từ 18,0-20,0oC. 

           - Đợt 2: Từ ngày 21-23/3, do ảnh hưởng của KKL tăng cường  nên tại 

Thừa Thiên Huế có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. 

KKL làm cho nhiệt độ ban ngày giảm 10,0- 13,0oC, trời chuyển rét. Nhiệt độ 

thấp nhất trong đợt rét này ở Huế 17,8oC, A Lưới 15,8oC và Nam Đông 17,8oC. 

Đây cũng là các giá trị nhiệt độ thấp nhất trong tháng 3 ở Thừa Thiên Huế.  

1.2.2 Nắng nóng: 

- Do ảnh hưởng của KKL nén rãnh thấp có trục ở 24- 27 độ Vĩ Bắc nên 

trong ngày 26/02, tại Nam Đông đã xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao 

nhất 36,3oC, độ ẩm thấp nhất 39%. Đây cũng là ngày xuất hiện nắng nóng đầu 

tiên trong năm 2021 tại Thừa Thiên Huế. 

- Do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở 

rộng nên từ ngày 29/3 đến 01/4, tại Thừa Thiên Huế đã xuất hiện nắng nóng trên 

diện rộng. Nhiệt độ cao nhất trong đợt nắng nóng này tại Huế 36,1oC, A Lưới 

35,7oC và Nam Đông 38,0oC. Đây cũng là đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên 

trong năm 2021.  

Từ đầu tháng 4 đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra đợt nắng nóng nào. 

1.2.3. Dông, lốc, sét:  

Tháng 3/2021, số ngày xuất hiện dông ít hơn so với TBNN cùng thời kỳ 

và so với tháng 3/2020, A Lưới có 7 ngày, Nam Đông 4 ngày và ở Huế chỉ có 2 

ngày có dông. 

Trong 20 ngày đầu tháng 4, tình hình dông, lốc, sét trên địa bàn tỉnh đã 

xảy ra nhiều hơn so với tháng 3 nhưng vẫn ít hơn so với TBNN. 

1.3. Nhiệt độ 

- Nền nhiệt độ trung bình tháng 01 thấp hơn TBNN cùng thời kỳ từ 1,3-

1,8oC. Vùng đồng bằng và Nam Đông 17-18oC,  vùng A Lưới 15-16oC. 

- Nền nhiệt độ trung bình tháng 02 các địa phương ở Thừa Thiên Huế cao 

hơn TBNN cùng thời kỳ từ 0,1-0,3oC. Vùng đồng bằng và Nam Đông 21,1- 

21,5oC, vùng A Lưới 18,6oC. 
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- Nền nhiệt độ trung bình tháng 3 các địa phương ở Thừa Thiên Huế cao 

hơn TBNN cùng thời kỳ từ 1,3-1,7oC. Vùng đồng bằng và Nam Đông 24,4- 

25,3oC, vùng A Lưới 22,2oC. 

- Trong 20 ngày đầu tháng 4, nền nhiệt độ đang ở mức xấp xỉ và cao hơn 

so với TBNN cùng thời kỳ.  

Ghi chú: Ttb: Nhiệt độ TB (oC); Tx: Nhiệt độ cao nhất (oC); Tm: Nhiệt độ thấp 

nhất (oC); R: Tổng lượng mưa(mm). 

1.4. Mưa 

- Tháng 01, có từ 18-22 ngày mưa, TLM (TLM) cao hơn TBNN, vượt 

140-190% so với TBNN, TLM tháng vùng đồng bằng và A Lưới: 110-170mm 

và vùng Nam Đông 215mm. 

- Tháng 02, có từ 04-10 ngày mưa, TLM vùng đồng bằng cao hơn 8,4%, 

vùng A Lưới xấp xỉ và vùng Nam Đông thấp hơn 33,0% so với TBNN vùng thời 

kỳ. TLM tháng vùng đồng bằng 60,9mm, vùng A Lưới 41,0mm và vùng Nam 

Đông 19,3mm. 

- Tháng 3, có từ 04-09 ngày mưa, TLM vùng đồng bằng cao hơn 133.2%, 

vùng Nam Đông cao hơn 56,5% và vùng A Lưới thấp hơn 39,2% so với TBNN 

cùng thời kỳ. TLM tháng vùng đồng bằng 112,4mm, vùng Nam Đông 94,7mm 

và vùng A Lưới 36,2mm. 

- Trong 20 ngày đầu tháng 4, TLM ở các địa phương đang ở mức thấp 

hơn so với TBNN cùng thời kỳ. 

1.5. Thuỷ văn 

Từ tháng 01/2021 đến giữa tháng 4/2021 mực nước và dòng chảy các 

sông vùng đồng bằng đều cao hơn TBNN; các sông vùng núi thấp hơn so với 

TBNN, lưu lượng TB các sông vùng núi đạt 196- 224% so với TBNN. Hiện nay 

mực nước và dòng chảy các sông đang dao động nhỏ theo sự điều tiết của các 

công trình thủy lợi, thủy điện, trên địa bàn tỉnh. 

1.6. Tình hình hồ chứa 

Từ tháng 01/2021 đến giữa tháng 4/2021, mực nước các hồ chứa lớn đang 

giảm dần, mực nước các hồ thấp hơn mực nước dâng bình thường từ 5,1- 12,6m, 

dung tích hữu ích các hồ đạt TB từ 57-79% dung tích thiết kế. Hiện nay mực 

nước các hồ đang giảm chậm. 

1.7. Tình hình hạn hán, xâm nhập mặn 

Hiện nay lượng nước ngầm trên các sông suối đang suy giảm, tuy nhiên 

trên địa bàn có hệ thống đê ngăn mặn hiệu quả, nên tình trạng hạn hán, xâm 

nhập mặn không thể xảy ra trên địa bàn tỉnh. 

2. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN MÙA MƯA, 

BÃO, LŨ NĂM 2021 

2.1. Tình hình ENSO 

Dự báo khả năng ENSO sẽ tiếp tục duy trì ở trạng thái La Nina đến hết 

tháng 6/2021 với xác suất 70-80%, sau đó chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển tại 
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khu vực Nino3.4 tăng dần và chuyển sang trạng thái trung tính vào các tháng 

cuối nửa cuối năm 2021. 

2.2. Thời tiết nguy hiểm 

2.2.1. Bão và áp thấp nhiệt đới 

Số lượng các cơn bão và ATNĐ hoạt động trên Biển Đông trong năm 

2021 có khả năng ở mức xấp xỉ so với TBNN, khoảng từ 12-14 cơn. 

Tháng 4-5/2021 trên Biển Đông chưa có bão và ATNĐ, khả năng phải 

sang tháng 6 mới có bão và ATNĐ hoạt động trên Biển Đông nhưng không ảnh 

hưởng đến Thừa Thiên Huế. 

Tháng 7-8, bão và ATNĐ hoạt động trên Biển Đông với tần suất tăng dần, 

ảnh hưởng đến đất liền nước ta nhưng chủ yếu là các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung 

Bộ. 

Từ tháng 9 đến tháng 11 là các tháng chính trong mùa mưa bão đối với 

các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ trong đó có tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Tháng 12 khả năng vẫn còn có bão hoặc ATNĐ hoạt động trên Biển Đông 

nhưng những cơn trong thời kỳ cuối mùa này thường ảnh hưởng đến các tỉnh 

Nam Trung Bộ và Nam Bộ nhiều hơn. 

Năm 2021 dự báo có 5-6 cơn có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta, 

trong số đó có 2-3 cơn ảnh hưởng đến thời tiết trên đất liền và trên vùng biển 

của tỉnh, tập trung trong giai đoạn từ nửa cuối tháng 9 đến nửa cuối tháng 11.  

Cần đề phòng khả năng ảnh hưởng của các cơn bão mạnh hoặc bão đổ bộ 

trực tiếp vào địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời kỳ tháng 10 và 11. 

2.2.2. KKL và rét 

Từ nửa cuối tháng 4 đến đầu tháng 10, KKL không ảnh hưởng đến tỉnh. 

Từ nửa cuối tháng 10, KKL ở phía Bắc hoạt động mạnh dần và ảnh hưởng 

đến các tỉnh phía Bắc của Việt Nam nhưng chưa ảnh hưởng rõ rệt đến tỉnh. 

Tháng 11 có 02-04 đợt KKL và KKL tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng 

đến tỉnh. 

Tháng 12 có khoảng 03-05 đợt KKL và KKL tăng cường mạnh ảnh 

hưởng đến tỉnh, gây ra các đợt rét ở vùng đồng bằng và trung du, rét đậm ở vùng 

núi cao.  

Ngoài ra KKL và KKL tăng cường trong thời kỳ từ tháng 10-12 có khả 

năng kết hợp với bão, ATNĐ và nhiễu động trong đới gió đông trên cao có thể 

gây ra các đợt mưa lớn diện rộng tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 

2.2.3. Nắng nóng 

Trong nửa cuối tháng 4/2021, có khả năng xuất hiện 01 đợt nắng nóng 

nhưng không kéo dài và cường độ cũng không mạnh. 

Từ tháng 5- 8 nắng nóng xuất hiện với tần suất dầy hơn, trung bình có 02-

03 đợt/ tháng. 
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Nắng nóng trong năm 2021 có khả năng sẽ không gay gắt và kéo dài như 

năm 2020, các đợt nắng nóng mạnh nhất trong năm có khả năng tập trung trong 

tháng 5 và 6. 

Từ đầu tháng 9, nắng nóng có xu hướng giảm dần và chỉ còn xảy ra cục 

bộ ở một số địa phương của tỉnh với cường độ yếu. Khả năng từ giữa tháng 9 sẽ 

kết thúc nắng nóng. 

2.2.4. Dông, sét, lố lốc, mưa đá 

Từ nửa cuối tháng 4 đến tháng 6 là các tháng chuyển mùa và tháng chính 

trong mùa hè. Buổi chiều và chiều tối mưa dông xuất hiện nhiều, có thể kèm 

theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: Lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. 

Tháng 7-9 dông, lốc, sét vẫn còn xảy ra nhưng tần suất giảm đáng kể. 

Tháng 10-12 số ngày xảy ra dông, lốc, sét là rất ít. 

2.3. Nhiệt độ 

Từ tháng 4-9, nhiệt độ tại các địa phương ở Thừa Thiên Huế ở mức xấp xỉ 

và cao hơn TBNN từ 0,0-1,0 oC.  

Từ tháng 10-12, nhiệt độ ở mức xấp xỉ so với TBNN, dao động trong 

khoảng từ -0,5 đến 0,5 độ C. 

2.4. Mưa 

Từ tháng 4-6, TLM xấp xỉ và cao hơn TBNN, đạt 115-130%, có nơi trên 

130%. TLM phân bố không đều giữa đồng bằng và vùng núi. 

Từ tháng 7-9, TLM ở mức xấp xỉ so với TBNN, dao động trong khoảng từ 

80-120%. 

Từ tháng 10-12, TLM xấp xỉ và cao hơn, đạt 110-130%, có nơi trên 150% 

so với TBNN. 

Mùa mưa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có khả năng xuất 

hiện từ 5-8 đợt mưa lớn trên diện rộng, tập trung chính trong tháng 10 và 11. 

2.5. Tình hình thủy văn 

Từ tháng giữa 4/2021 đến giữa tháng 5/2021 mực nước và dòng chảy các 

sông ít biến đổi. Mực nước các sông vùng đồng cao hơn TBNN; các sông vùng 

núi Thượng Nhật thấp hơn so với TBNN. 

Từ giữa tháng 5 đến giữa tháng 6, mực nước các sông hồ khả năng được 

bổ sung thêm do có khả năng xảy ra đợt mưa tiểu mãn và khả năng xuất hiện lũ 

tiểu mạn trên các sông vùng núi. 

Từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 9, mực nước các sông giảm thấp, khả 

năng xuất hiện mực nước thấp hơn mực nước thấp nhất lịch sử trên một số sông 

vùng núi. 

Lưu lượng TB các sông vùng núi đạt 120-127% so với TBNN.  

Từ giữa tháng 9 đến cuối tháng 12 ( đây là thời kỳ mùa lũ chính vụ), trên 

các sông trong tỉnh Thừa Thiên Huế xuất hiện 2-3 đợt lũ từ mức báo động 2 trở 

lên, xấp xỉ cao hơn TBNN, đỉnh lũ lớn nhất lớn hơn đỉnh lũ TBNN xấp xỉ mức 
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báo động 3; số đợt lũ xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ; Thời gian lũ bắt đầu giữa 

tháng 9, xấp xỉ TBNN và kết thúc đầu tháng 12, xấp xỉ nhiều năm cùng kỳ. 

 

Nơi nhận: 
- Tỉnh ủy, UBND tỉnh; 

- Sở NN&PTNT; 

- VPBCH PCTT tỉnh; 

- Sở TN&MT tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã và Tp Huế; 

- Đài KTTV TTB (b/c); 

- Vụ QLDB; 

- Lãnh đạo Đài; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Lưu VT. 
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